Ứng dụng phương pháp phân tích bản đồ phân loại cảnh quan đô thị thành phố Hải Phòng

Phân loại cảnh quan đô thị đã có nhiều công trình nghiên cứu nhưng chủ yếu bằng phương pháp định tính. Việc ứng dụng phương pháp định lượng - phân tích đa biến của phân tích bản đồ kết hợp sử dụng ảnh vệ tinh trong phân tích cảnh quan là một hướng tiếp cận mới. Nội dung của bài báo viết về kết quả của việc ứng dụng phương pháp phân tích đa biến (một phương pháp của phân tích bản đồ) kết hợp sử dụng ảnh viễn thám phân loại cảnh quan đô thị của 4 quận nội thành thành phố Hải Phòng (Quận Lê Chân, Hồng Bàng, Ngô Quyền, Hải An).

Quan điểm, phương pháp và tài liệu nghiên cứu

Cảnh quan đô thị với những đặc thù về cơ sở hạ tầng, về điều kiện sống và vấn đề môi trường vì vậy cách tiếp cận nghiên cứu ở đây dựa trên quan điểm lịch sử, hệ thống và tổng hợp, phát triển bền vững. Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng bao gồm: phương pháp khảo sát thực địa, phương pháp viễn thám, phương pháp phân tích bản đồ (phân tích đa biến).

Các tài liệu được sử dụng bao gồm: kết quả điều tra thực địa (430 phiếu điều tra), ảnh vệ tinh SPOT 5 độ phân giải 2,5m chụp năm 2005, bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 25000 năm 2001 và 2005 và một số bài viết về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và lịch sử phát triển của khu vực nghiên cứu.

Đặc điểm các nhân tố thành tạo cảnh quan đô thị thành phố Hải Phòng

Hải Phòng có vị thế kinh tế - quân sự là nhân tố thúc đảy quá trình đô thị hoá ở khu vực này từ rất sớm. Địa hình đồng bằng chiếm phần lớn với độ cao trung bình 0,8 - 1,2m. Khí hậu mang tính nhiệt đới ẩm gió mùa chịu ảnh hưởng của biển. Hải Phòng có các sông chảy qua như: Bạch Đằng, Cấm, Lạch Tray, Văn Úc... Thổ nhưỡng gồm hai nhóm: đất đồng bằng ven biển dốc tụ, đất đồi núi. Sinh vật: thảm thực vật tự nhiên phát triển mạnh. Dân cư và lao động: số dân là 1673 nghìn người với mật độ dân số 1110 người / km2 (1999). Công nghiệp phát triển khá nhanh, nông nghiệp thuận lợi.

Các nhân tố trên có vai trò quan trọng trong việc hình thành các đặc trưng và xu thế biến đổi cảnh quan đô thị thành phố Hải Phòng qua các thời kỳ lịch sử.

Giải đoán điều vẽ ảnh viễn thám - sơ bộ phân loại cảnh quan địa lý thành phố Hải Phòng 

Trên cơ sở ảnh SPOT 5 khu vực nghiên cứu đã được nắn chỉnh, xây dựng chìa khoá giải đoán, giải đoán và điều vẽ ảnh bằng mắt, đối chiếu thực địa, kết quả đã phân loại được 430 đơn vị cảnh quan. Kết quả giải đoán được thể hiện trên ảnh và là cơ sở cho việc thiết lập bảng hỏi (ứng với mỗi đơn vị cảnh quan là một phiếu điều tra) và tuyến khảo sát phục vụ cho phân tích đa biến xây dựng bản đồ phân loại cảnh quan đô thị thành phố Hải Phòng.

Phiếu điều tra được thiết lập với ba nhóm nội dung bao gồm 30 chỉ tiêu:

Cơ sở hạ tầng: Tỷ lệ nhà chung cư, tỷ lệ nhà 1 tầng, tỷ lệ nhà 2 tầng, tỷ lệ nhà 3 tầng, tỷ lệ nhà 4 tầng, tỷ lệ cơ sở thương mại truyền thống, tỷ lệ cơ sở thương mại dịch vụ, tỷ lệ diện tích di tích lịch sử, tỷ lệ cơ sở hành chính, tỷ lệ cơ sở sản xuất, tỷ lệ diện tích đất quy hoạch, tỷ lệ diện tích phúc lợi công cộng.

Chất lượng môi trường: Hệ thống đèn cao áp, mức độ đồng nhất của cảnh quan, mức độ thuận tiện giao thông, mật độ cây xanh, tầm nhìn, sự lưu thông không khí, mức độ ô nhiễm tiếng ồn, mức độ ô nhiễm bụi, mức độ ô nhiễm nước thải, mức độ ô nhiễm khí thải, tình hình vệ sinh công cộng, chất lượng môi trường không khí, mức độ thoát nước.

Kinh tế xã hội: Hiện trạng mạng lưới dây điện, khả năng cung cấp điện, diện tích mặt bằng theo một hộ, tuổi nhà ở.

Phân tích đa biến phân loại cảnh quan đô thị thành phố Hải Phòng

Phân tích đa biến bao gồm phân tích nhân tố và phân tích nhóm.

a- Phân tích nhân tố: Trên cơ sở kết quả 430 phiếu điều tra ứng với 430 đơn vị cảnh quan, các dữ liệu được gắng mã và tổ chức dưới dạng ma trận số liệu với N hàng (N = 430 + 1 (cột thứ tự) + 1 (cột tên quận). Đối với các chỉ tiêu thuộc cơ sở hạ tầng lấy % diện tích so với diện tích của đơn vị cảnh quan đó, đối với các chỉ tiêu thuộc chất lượng môi trường và kinh tế - xã hội dựa vào kiến thức chuyên gia cho điểm đánh giá theo thang 4 bậc.

Sau khi tổ chức dữ liệu, tiến hành chuẩn hoá dữ liệu nhằm quy các chuỗi dữ liệu thô về cùng một số đo. Ở đây, các biến được quy về theo đơn vị %. Kết quả nhận được ma trận dữ liệu đã chuẩn hoá. Tiến hành phân tích tương quan (tính hệ số tương quan cặp r giữa mỗi chỉ tiêu với từng chỉ tiêu còn lại trong tập 30 chỉ tiêu đưa vào đánh giá). Kết quả nhận được ma trận hệ số tương quan toàn phần, cho phép đánh giá mối tương quan giữa các biến: Tiến hành phân tích thành phần chính, kết quả đã xác định được 9 nhân tố chính, 9 nhân tố này được quay Varimax để dễ dàng giải thích mối tương quan giữa các chỉ tiêu của các nhóm và giữa nhóm này với nhóm khác. Bảng 1 mô tả chỉ tiêu đặc trưng của từng nhân tố.

b- Phân tích nhóm: Để phân tích nhóm cảnh quan, ta cần trực giao hoá cấu trúc dữ liệu để tạo điều kiện cho việc tính khoảng cách phân loại ở giai đoạn phân tích nhóm. Kết quả đạt được là ma trận tổng điểm đánh giá các đối tượng theo từng nhân tố chính tạo dữ liệu đầu vào cho giai đoạn phân tích nhóm.

Các nhóm cảnh quan đô thị thành phố Hải Phòng được xác định bằng phương pháp phân tích nhóm Hierarrchial Cluster. Kết quả đã đưa ra 10 phương án phân nhóm. Trong đó phương án 15 nhóm là phương án phù hợp nhất bởi các cảnh quan đô thị thành phố được phân chia rõ ràng, phản ảnh được sự vận động phát triển đô thị qua các thời kỳ lịch sử.

Bảng 1. Đặc trưng của các nhân tố

	STT
	Tên nhân tố
	Các chỉ tiêu đặc trưng

	1
	Điều kiện sống
	Diện tích mặt bằng theo 1 hộ, tỷ lệ nhà 1 tầng, tuổi nhà ở, mức độ thoát nước, khả năng cung cấp điện, mức độ ô nhiễm rác thải, mức độ ô nhiễm nước thải, tỷ lệ diện tích đất quy hoạch

	2
	Chất lượng môi trường
	Chất lượng môi trường không khí, mật độ cây xanh, mức độ ô nhiễm bụi, mức độ ô nhiễm tiếng ồn, mức độ ô nhiễm khí thải, mức độ đồng nhất cảnh quan, hiện trạng mạng lưới dây điện, tỷ lệ cơ sở sản xuất 

	3
	Thương mại truyền thống
	Sự lưu thông không khí, tầm nhìn, tỷ lệ cơ sở thương mại truyền thống, tình hình vệ sinh công cộng

	4
	Thương mại dịch vụ
	Tỷ lệ cơ sở thương mại dịch vụ, mức độ thuận tiện giao thông, hệ thống đèn cao áp

	5
	Tỷ lệ cơ sở hành chính
	Tỷ lệ cơ sở hành chính

	6
	Kiến trúc nhà ở
	Tỷ lệ nhà 2 tầng, tỷ lệ nhà 3 tầng, tỷ lệ nhà 4 tầng

	7
	Tỷ lệ nhà chung cư
	Tỷ lệ nhà chung cư

	8
	Diện tích phúc lợi công cộng
	Tỷ lệ diện tích phúc lợi công cộng

	9
	Diện tích di tích lịch sử
	Tỷ lệ diện tích di tích lịch sử


Phân tích quá trình biến đổi của các cảnh quan đô thị thành phố Hải Phòng

Từ bản đồ kết quả phân loại cảnh quan đô thị thành phố Hải Phòng nhận thấy cảnh quan đô thị thành phố Hải Phòng hình thành trải qua 4 giai đoạn phát triển chính.

Giai đoạn I: Các cảnh quan đô thị khu nhân được hình thành trong giai đoạn 1888 – 1955.

Giai đoạn II: Các cảnh quan đô thị cận tâm được hình thành trong giai đoạn 1955 – 1986.

Giai đoạn III: Các cảnh quan đô thị cận tâm được hình thành trong giai đoạn 1986 – 2000.

Giai đoạn IV: Cảnh quan ven đô mới hình thành trong giai đoạn từ năm 2000 đến nay.

Đề xuất một số biện pháp quản lý cảnh quan đô thị thành phố Hải Phòng 
Từ những phân tích về đặc điểm các nhóm cảnh quan đô thị Hải Phòng, đề xuất một số biện pháp quản lý đối với từng nhóm cảnh quan (bảng 3).
Bảng 3. Một số biện pháp quản lý cảnh quan đô thị Hải Phòng

	Nhóm cảnh quan
	Cơ sở hạ tầng
	Môi trường
	Điều kiện sống

	Nhóm cảnh quan quy hoạch
	Xây dựng đúng quy hoạch
	Tăng tỷ lệ xanh
	

	Nhóm cảnh quan dân cư đô thị
	Quản lý nhà ở, tăng diện tích phúc lợi công cộng
	Xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt
	Nâng cấp hệ thống cấp và thoát nước

	Nhóm cảnh quan dân cư ven đô
	
	Quan tâm đến vệ sinh môi trường
	Quan tâm đến vấn đề nước sạch

	Nhóm cảnh quan thương mại dịch vụ
	Quản lý nhà, tránh cơi nới gây mất mỹ quan
	
	

	Nhóm cảnh quan công nghiệp
	
	Quan tâm đến vấn đề rác thải, nước thải công nghiệp
	

	Nhóm cảnh quan hành chính
	Bảo tồn kiến trúc Pháp, xây dựng một số nhà cao tầng ở vị trí thích hợp đảm bảo không làm biến dạng lớn nét văn hoá truyền thống
	Tăng tỷ lệ cây xanh
	

	Nhóm cảnh quan dân cư xen hành chính
	
	Quan tâm đến vệ sinh môi trường công cộng
	

	Nhóm cảnh quan dân cư xen di tích lịch sử
	Bảo vệ, giữ gìn các di tích lịch sử văn hoá, cảnh quan và các công trình có giá trị
	
	

	Nhóm cảnh quan chung cư
	Tránh cơi nới gây mất mỹ quan ở chung cư cũ
	
	Quan tâm đến xử lý nước thải sinh hoạt

	Nhóm cảnh quan phúc lợi công cộng
	Giữ gìn cảnh quan công cộng
	Quan tâm vệ sinh công cộng
	

	Nhóm cảnh quan đô thị mới
	Xây dựng theo đúng quy hoạch
	
	

	Nhóm cảnh quan di tích lịch sử
	Bảo tồn và giữ gìn 
	
	

	Nhóm cảnh quan thương mại truyền thống
	Giữ gìn tôn tạo
	Quan tâm đến vấn đề rác thải
	

	Nhóm cảnh quan dân cư ven sông
	Xây dựng mới nhà cửa và theo quy hoạch
	
	


Kết luận và kiến nghị

Phương pháp phân tích bản đồ (phân tích đa biến) trong phân loại cảnh quan đô thị cho phép xử lý nhanh dữ liệu với một khối lượng thông tin lớn, khi kết hợp với tư liệu viễn thám – là những tư liệu được cập nhật thông tin rất nhanh – đem lại hiệu quả cao trong nghiên cứu. Ứng dụng phương pháp phân tích đa biến đã xác định được 9 nhân tố phân loại cảnh quan đô thị Hải Phòng và 15 nhóm cảnh quan đô thị thành phố Hải Phòng với những đặc trưng đồng nhất về ba nhóm chỉ tiêu: Cơ sở hạ tầng, môi trường, kinh tế - xã hội. Mỗi nhóm cảnh quan có đặc thù riêng trong lịch sử phát triển của thành phố Hải Phòng.

Các giải pháp quản lý cảnh quan được đề ra bao gồm: Bảo tồn và tôn tạo, xây dựng mới kiến trúc cảnh quan phù hợp với quy hoạch của thành phố Hải Phòng đến năm 2020; Cải thiện môi trường (tăng tỷ lệ xanh, giữ gìn vệ sinh công cộng...) và nâng cao điều kiện sống của nhân dân (vấn đề cấp thoát nước...).

Từ kết quả nghiên cứu, đề xuất một số kiến nghị sau:

· Cảnh quan đô thị đã được nhiều người nghiên cứu nhưng chủ yếu bằng phương pháp định tính. Việc sử dụng phương pháp định lượng - phương pháp phân tích bản đồ và ứng dụng ảnh viễn thám trong phân loại cảnh quan đô thị là một hướng tiếp cận mới đem lại hiệu quả cao. Song, phương pháp này mới chủ yếu được nghiên cứu về mặt lý thuyết mà ứng dụng vào thực tiễn, nhất là phân loại cảnh quan đô thị còn rất ít. Do đó, kiến nghị có thể ứng dụng phương pháp phân tích bản đồ và tư liệu viễn thám vào nhiều vấn đề khác của thực tiến, nhất là trong quản lý đô thị hiện nay.

· Phân loại cảnh quan đô thị là công cụ hữu hiệu trong quản lý đô thị. Các nhà quản lý đô thị cần phải quan tâm đồng bộ cả ba chỉ tiêu: Cơ sở hạ tầng, môi trường, kinh tế - xã hội. Nếu những nghiên cứu của đề tài được ứng dụng hiệu quả trong quản lý đô thị ở Hải Phòng thì có thể áp dụng để nghiên cứu ở các đô thị khác.

Trần Quỳnh An, Nguyễn An Thịnh,...
(Nguồn: T/C Tài nguyên & môi trường, số 7/2006)
